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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Số: 3609/ĐHKHTN-TB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                             

Hà Nội, ngày 30 tháng  11  năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

Về việc nộp minh chứng trình độ ngoại ngữ phù hợp chuẩn đầu ra 

 
Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Đại học Quốc 

gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN ngày 03/02/2017 của Đại học Quốc 

gia Hà Nội về tổ chức các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong 

chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ công văn số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20/05/2019 của Cục Quản lý 

chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo danh sách các đơn vị đủ điều 

kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam (KNLNNVN) và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; 

Căn cứ công văn số 1593/ĐHQGHN-ĐT ngày 24/05/2019 của Đại học Quốc 

gia Hà Nội về việc Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ Ngoại ngữ theo KNLNNVN; 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc nộp minh chứng trình độ 

ngoại ngữ phù hợp với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đối với các học viên cao 

học khóa QH.2020.T.CH như sau: 

1. Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của chương trình đào tạo: 

Chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là chương 

trình chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội được áp dụng đại trà và được xây dựng theo yêu 

cầu kiểm định chất lượng của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoại ngữ được sử dụng 

trong chương trình là Tiếng Anh. 

Chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu ra của chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học 

Quốc gia Hà Nội là tương đương bậc 3 của KNLNNVN. 

Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ là một trong những điều kiện bắt buộc để được 

bảo vệ luận văn tốt nghiệp. 

2. Minh chứng trình độ ngoại ngữ được xác định bằng một trong các hình thức sau: 

2.1. Học viên có chứng chỉ xác nhận năng lực ngoại ngữ theo KNLNNVN phù hợp với 

chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo do Trường Đại học Ngoại ngữ cấp  trong thời 

gian tối đa hoàn thành khóa học. 

2.2. Học viên có một trong những văn bằng/chứng chỉ dưới đây: 

- Chứng chỉ xác nhận năng lực ngoại ngữ quốc tế còn giá trị, phù hợp với chuẩn 

đầu ra của chương trình đào tạo. 
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- Bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp được đào tạo 

toàn thời gian ở nước ngoài. 

- Bằng đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài theo thứ tiếng yêu cầu của chuẩn 

đầu ra trong chương trình đào tạo do các trường đại học ngoại ngữ cấp. 

2.3. Học viên có chứng chỉ xác nhận năng lực ngoại ngữ phù hợp chuẩn đầu ra của 

chương trình đào tạo do một trường đại học trong nước đào tạo trình độ đại học ngành 

ngoại ngữ tương ứng hoặc các trung tâm khảo thí ngoại ngữ trong nước cấp được Đại 

học Quốc gia Hà Nội công nhận. 

3. Nộp và thẩm định minh chứng: 

 Học viên có thể nộp minh chứng trình độ ngoại ngữ phù hợp với chuẩn đầu ra 

của chương trình đào tạo tại bất cứ thời điểm nào kể từ ngày có Quyết định trúng 

tuyển đến trước khi hết thời gian đào tạo tối đa của khóa học. Các chứng chỉ ngoại ngữ 

phải còn giá trị sử dụng tại thời điểm nộp minh chứng trình độ ngoại ngữ.  

Học viên có văn bằng/chứng chỉ đáp ứng yêu cầu nêu trên đến Phòng Sau đại 

học (theo lịch tiếp học viên) nộp 02 bản sao công chứng và mang theo bản gốc để đối 

chiếu.  

Nhà trường sẽ gửi các cơ sở cấp văn bằng/chứng chỉ để thẩm định lại tính xác 

thực của toàn bộ các minh chứng. Việc gửi thẩm định minh chứng sẽ được thực hiện 

định kỳ hai tháng một lần vào khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 5 các tháng 2, 4, 6, 

8, 10, 12 trong năm.  

Căn cứ vào kết quả thẩm định, Nhà trường sẽ xem xét ra quyết định công nhận 

đạt chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ đối với học viên có văn bằng/chứng chỉ hợp lệ. 

Học viên cần lưu ý kế hoạch của mình để đảm bảo tính có thời hạn của chứng 

chỉ và tiến độ công nhận đạt chuẩn đầu ra trước khi nộp hồ sơ xin bảo vệ luận văn tốt 

nghiệp. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Lương Chi Lan, Phòng 406 - Nhà T1. 

Trân trọng thông báo./. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, SĐH, L15. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

đã ký 

 

 

GS. TS. Lê Thanh Sơn 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo thông báo số  3609/ĐHKHTN-SĐH ngày 30 tháng 11 năm 2020) 
 

 

Phụ lục 1 – Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ Ngoại ngữ theo khung năng lực  

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được công nhận tại ĐHQGHN 

 

STT Tên đơn vị 

1.  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 

2.  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 

3.  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế 

4.  Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

5.  Trường Đại học Hà Nội 

6.  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

7.  Đại học Thái Nguyên 

8.  Trường Đại học Cần Thơ 

 

 

 

 

Phụ lục 2 – Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương cấp độ 3 

theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc sử dụng trong tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại 

ĐHQGHN 

 

Khung 

năng lực  

ngoại 

ngữ  

VN   

IELTS TOEFL 
TOEIC (4 

kỹ năng) 

Cambridge 

Exam 
BEC BULATS 

Vietnamese 

Standardized 

Test of 

English 

Proficiency 

Cấp độ  

3 
4.5 

450 ITP 

133 CBT      

45 iBT 

Reading 

275 

Listening 

275 

Speaking 

120 

Writing 

120 

KET 

(Distinction 

140) 

PET (Pass 

140) 

FCE (Level 

B1 - 140) 

Preliminary 40-59 

 

 

 

 

VSTEP.3-5 

(4.0 - 5.5) 

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được) 

 


